
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2025 - 2026 

KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  (Áp dụng từ ngày 06/7/2026)  

 

 
 

 

TUẦN 3        
  

 

Thứ 

Học 

phần 

Tổng hợp kiến thức 

chuyên ngành  

(07 SV) 

Cô Vân 

(0989 596 697) 

Hình thái, phân loại 

giáp xác và nhuyễn thể  

(01 SV) 

Cô Vân 

(0989 596 697) 

Động vật thủy sinh  

(01 SV) 

Thầy Vũ 

(0907 005 004) 

Kinh tế học đại cương  

(14 SV) 

Thầy Tuấn 

(0915 886 877) 

Xây dựng, thẩm 

định và quản trị 

dự án  

(2 SV) 

Thầy Tuấn 

(0915 886 877) 

 

Các lớp 

13DNT1 (1);  

15DNT (1); 

16DNTCNC (5) 

17DNTTS1 (1) 16DNT1 (1) 

16DCN (1); 16DNT1 (1); 

16DNT2 (1); 17DBVMTTS (1); 

17DNTTS2 (3); 18DCNTY (1); 

19DCNTY (2); 19DKHMT (1); 

18DNTTS (2); 13DNT (1) 

15DNTCNC (1); 

16DNTCNC (1) 
 

 
Tổng số 

tiết dạy 
(23,5 tiết) (10 tiết) (10 tiết) (30 tiết) (10 tiết)  

Thứ 2 

(20/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 16  
    

  

Chiều   4 tiết - Phòng 11  4 tiết - Phòng 10  

Thứ 3 

(21/7) 

Sáng  4 tiết - Phòng 16  4 tiết - Phòng 10   

Chiều 4 tiết - Phòng 16  4 tiết - Phòng 11  4 tiết - Phòng 10  

Thứ 4 

(22/7) 

Sáng    4 tiết - Phòng 10   

Chiều  4 tiết - Phòng 16 
  2 tiết - Phòng 12  

(Hoàn thành) 
 

  

Thứ 5 

(23/7) 

Sáng 
3,5 tiết-Phòng 16 

(Hoàn thành)  
  4 tiết - Phòng 10 

  

Chiều 
 

2 tiết - Phòng 16 

  (Hoàn thành) 
  

  2 tiết - Phòng 10  

(Hoàn thành) 
 

Thứ 6 

(24/7) 

Sáng 
 

  4 tiết - Phòng 10   

Chiều 
  

 
  2 tiết - Phòng 10 

(Hoàn thành) 
  

Thứ 7 

(25/7) 

Sáng 
  

    

Chiều 
  

    

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2025 - 2026 

KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN  (Áp dụng từ ngày 06/7/2026)  
 

     TUẦN 3 

Thứ 

Học 

phần 

Khoa học cây trồng  

(01 SV) 

Cô Quế 

(0989 679 696) 

Phương pháp NCKH 

(03 SV) 

Cô Mỹ Phương 

(0948 734 070) 

KTSX giống và nuôi 

giáp xác 

(08 SV) 

Thầy Nguyên 

(0913 762 720) 

KTSX giống và 

nuôi giáp xác 

(08 SV) 

Thầy Nguyên 

(0913 762 720) 

Tổ chức học động vật 

(01 SV) 

Thầy sĩ 

(0907 900 435) 

Các lớp 17DBVTV (1) 

15DNT (1); 

15DNTCNC (1); 

16DNT1 (1) 

16DNTCNC (5) 

16DNT1 (2); 

16DNT2 (2); 

16DNTCNC (4) 

16DCN (1) 

 
Tổng số 

tiết dạy 
(14,5 tiết) (10 tiết) (16 tiết) (23,5 tiết) (10 tiết) 

Thứ 2 

(20/7) 

Sáng  4 tiết - Phòng 17   4 tiết - Phòng 12 

Chiều  
  

 4 tiết - Phòng 12 

Thứ 3 

(21/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 12     

Chiều  4 tiết - Phòng 17   
2 tiết - Phòng 12 

(Hoàn thành) 

Thứ 4 

(22/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 12  4 tiết - Phòng 11   

Chiều  
2 tiết - Phòng 17 

(Hoàn thành) 
4 tiết - Phòng 11   

Thứ 5 

(23/7) 

Sáng 4 tiết - Phòng 12 
 

4 tiết - Phòng 11   

Chiều   
4 tiết-Phòng 11 

(Hoàn thành) 
  

Thứ 6 

(24/7) 

Sáng 
2,5 tiết - Phòng 12 

(Hoàn thành) 
  4 tiết - Phòng 11  

Chiều 
   

3,5 tiết-Phòng 11 

(Hoàn thành) 
 

Thứ 7 

(25/7) 

Sáng      

Chiều      

 


